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  ĐỂ CHÍNH THỨC 

A. PHẦN TRẮC NGHỆM (7 điểm)  

(Mỗi đáp án đúng học sinh được 0.5 điểm) 

Câu 1. Mục tiêu ngắn hạn có vai trò gì đối với mục tiêu 

dài hạn? 

A. Là bước đệm để đạt mục tiêu dài hạn. 

B. Không có liên quan gì đến nhau. 

C. Quan trọng hơn mục tiêu dài hạn. 

D. Luôn phải khó hơn mục tiêu dài hạn. 

Câu 2. "Cố ý cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực tâm lý 

thường xuyên" thuộc loại bạo lực nào? 

A. Bạo lực thể chất. 

B. Bạo lực tinh thần. 

C. Bạo lực kinh tế. 

D. Bạo lực tình dục. 

Câu 3. Lập kế hoạch chi tiêu là việc xác định các khoản 

chi dựa trên điều gì? 

A. Sở thích cá nhân tức thời. 

B. Số tiền đi vay mượn được. 

C. Số tiền đang có và mục tiêu cần đạt. 

D. Những gì người khác đang mua. 

Câu 4. Hành vi nào sau đây bị pháp luật nghiêm cấm? 

A. Khóa van gas cẩn thận sau khi nấu ăn. 

B. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng. 

C. Trang bị bình chữa cháy tại gia đình. 

D. Tự ý chế tạo, tàng trữ vũ khí thô sơ. 

Câu 5. Mục tiêu "Giỏi tiếng Anh sau 1 tuần" vi phạm 

tiêu chí nào? 

A. Tính cụ thể. B. Tính đo lường. 

C. Tính thời gian. D. Tính thực tế. 

Câu 6. Ý kiến nào sau đây là không đúng về phòng, 

chống bạo lực gia đình? 

A. Người gây bạo lực gia đình bị xử lý nghiêm minh. 

B. Mọi hành vi bạo lực gia đình đều vi phạm pháp luật. 

C. Chỉ phụ nữ mới là nạn nhân của bạo lực gia đình. 

D. Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi bạo lực gia đình. 

Câu 7. Bước đầu tiên và quan trọng nhất khi lập kế 

hoạch chi tiêu là gì? 

A. Thực hiện chi tiêu ngay. 

B. Xác định mục tiêu và thời hạn chi tiêu. 

C. Ghi chép lại các khoản đã mua. 

D. Kiểm tra số tiền còn lại cuối tháng. 

Câu 8. Chất nào sau đây thuộc nhóm chất dễ gây cháy, 

nổ? 

A. Xăng, dầu, khí gas. B. Muối ăn, đường cát. 

C. Cát, sỏi, gạch xây dựng.   D. Nước sạch, nước khoáng. 

Câu 9. Nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực gia đình 

thường xuất phát từ đâu? 

A. Sự thiếu kiềm chế và tư tưởng gia trưởng. 

B. Do áp lực công việc quá lớn từ bên ngoài. 

C. Do nạn nhân không biết vâng lời. 

D. Do điều kiện kinh tế gia đình quá nghèo. 

Câu 10. Thói quen ghi chép thu - chi hàng ngày giúp 

ích gì? 

A. Giúp tiền trong ví tự tăng lên. 

B. Theo dõi và điều chỉnh thói quen tiêu dùng. 

C. Giúp chúng ta không cần đi làm vẫn có tiền. 

D. Để thể hiện mình là người bận rộn. 

Câu 11. Cơ quan nào có quyền cho phép các tổ chức, 

cá nhân sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ? 

A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

B. Mọi cửa hàng kinh doanh đồ điện tử. 

C. Các hội nhóm tự phát trên mạng xã hội. 

D. Ủy ban văn hóa cấp khu phố. 

Câu 12. Ép buộc con cái kết hôn sớm là hình thức bạo 

lực gia đình nào? 

A. Bạo lực kinh tế. B. Bạo lực tinh thần. 

C. Bạo lực thể chất. D. Bạo lực tình dục. 

Câu 13. Quy tắc quản lý tiền bạc bằng "Sáu chiếc lọ" 

giúp chúng ta điều gì? 

A. Cất giấu tiền an toàn hơn. 

B. Chỉ tập trung vào việc hưởng thụ cuộc sống. 

C. Chia nhỏ thu nhập cho các mục đích khác nhau. 

D. Tránh việc phải cho người khác vay tiền. 

Câu 14. Giải pháp nào phòng cháy an toàn "tận gốc" 

nhất? 

A. Học thuộc số điện thoại cứu hỏa 114. 

B. Mua sẵn mặt nạ phòng độc để trong nhà. 

C. Lắp thêm thang thoát hiểm bên ngoài. 

D. Kiểm tra, bảo trì hệ thống điện thường xuyên.

 

 



 

 

KHÔNG VIẾT VÀO KHUNG NÀY 

 

 

 

* Lưu ý: HS điền đáp án vào khung này mới được tính điểm. 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 

              
 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Buổi tối, Huy ở nhà một mình và sử dụng bếp gas để nấu mì. Sau khi nấu xong, Huy quên khóa 

van gas. Một lúc sau, Huy ngửi thấy mùi gas nhưng nghĩ rằng “chắc không sao đâu” nên bật quạt và 

định bật công tắc đèn để kiểm tra. Đúng lúc đó, em của Huy vừa về tới nhà và hoảng hốt khi nhận 

ra mùi gas quá nồng, liền ngăn Huy lại. 

a. Em hãy nhận xét về việc làm của Huy và giải thích. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

b. Theo em, hành vi của Huy có thể dẫn đến những nguy cơ nào? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

c. Có ý kiến cho rằng: "Chỉ cần không nhìn thấy lửa thì sẽ không có nguy cơ cháy nổ”.  

Em có tán thành với ý kiến này không? Vì sao? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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A. PHẦN TRẮC NGHỆM (7 điểm)  

(Mỗi đáp án đúng học sinh được 0.5 điểm) 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 
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B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

 

 

Nội dung Điểm 

Buổi tối, Huy ở nhà một mình và sử dụng bếp gas để nấu mì. Sau khi nấu xong, 

Huy quên khóa van gas. Một lúc sau, Huy ngửi thấy mùi gas nhưng nghĩ rằng 

“chắc không sao đâu” nên bật quạt và định bật công tắc đèn để kiểm tra. Đúng 

lúc đó, em của Huy vừa về tới nhà và hoảng hốt khi nhận ra mùi gas quá nồng, 

liền ngăn Huy lại. 

a. Em hãy nhận xét về việc làm của Huy và giải thích. 

- Theo em, việc làm của Huy là sai. 

- Vì Huy đã bất cẩn khi quên khóa van gas và còn chủ quan khi ngửi thấy mùi gas 

nhưng không xử lí đúng cách. Việc Huy bật quạt và định bật công tắc điện trong khi 

có khí gas rò rỉ là rất nguy hiểm, có thể gây cháy nổ. Điều này cho thấy Huy thiếu kiến 

thức và kĩ năng phòng tránh tai nạn cháy nổ… 

b. Theo em, hành vi của Huy có thể dẫn đến những nguy cơ nào? 

- Nguy cơ cháy, nổ: Khí gas rò rỉ gặp tia lửa điện từ công tắc có thể gây cháy nổ rất 

nghiêm trọng,.. 

- Nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe: Có thể gây bỏng, ngạt khí, thậm chí đe dọa 

tính mạng,.. 

(Thiệt hại về tài sản: Có thể làm hư hỏng nhà cửa, đồ đạc và ảnh hưởng đến những 

người xung quanh,..) 

c. Có ý kiến cho rằng: "Chỉ cần không nhìn thấy lửa thì sẽ không có nguy cơ cháy 

nổ”.  Em có tán thành với ý kiến này không? Vì sao? 

- Em không tán thành với ý kiến trên. 

- Vì nguy cơ cháy nổ không chỉ xảy ra khi có lửa nhìn thấy, mà còn có thể do tia lửa 

điện, ma sát hoặc các nguồn nhiệt nhỏ mà mắt thường không nhận ra. Đặc biệt, khi 

có các chất dễ cháy như khí gas, xăng, vật liệu nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có 

thể gây cháy nổ. Vì vậy, ngay cả khi không thấy lửa, vẫn có thể xảy ra cháy nổ nếu 

không cẩn thận,... 

 

(GV chấm điểm tùy vào độ hợp lí trong câu trả lời của HS) 
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STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Xác định 

mục tiêu cá 

nhân 

Xác định mục 

tiêu cá nhân 

Nhận biết: Nhận diện được thế nào là mục tiêu cá nhân và các 

loại mục tiêu cá nhân (ngắn hạn, dài hạn). 2 TN    

2 

Phòng, 

chống bạo 

lực gia đình 

Phòng, chống 

bạo lực gia 

đình 

Thông hiểu: Giải thích được các hình thức bạo lực gia đình. Hiểu 

được tác hại của bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã 

hội. 

 4 TN   

3 

Lập kế 

hoạch chi 

tiêu 

Lập kế hoạch 

chi tiêu 

Nhận biết: Nhận biết được các bước lập kế hoạch chi tiêu. Xác 

định được các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu trong cuộc 

sống hàng ngày. 

4 TN    

4 

Phòng ngừa 

tai nạn vũ 

khí cháy, nổ 

và các chất 

độc hại 

Phòng ngừa 

tai nạn vũ khí 

cháy, nổ và 

các chất độc 

hại 

Nhận biết: Nhận diện được các loại vũ khí, chất cháy, chất nổ và 

chất độc hại phổ biến; biết được các quy định cơ bản của pháp luật 

về phòng ngừa tai nạn. 

Thông hiểu: Hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn và tính chất 

nguy hiểm của các loại vũ khí, hóa chất. 

Vận dụng: Đưa ra được các biện pháp phòng ngừa cụ thể trong 

tình huống thực tế; biết cách xử lý khi gặp sự cố cháy nổ hoặc phát 

hiện chất độc hại. 

Vận dụng cao: Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm; đề 

xuất các giải pháp mang tính tuyên truyền, giáo dục cộng đồng để 

phòng ngừa tai nạn hiệu quả. 

2 TN 2 TN  2/3  TL 1/3 TL 

Tổng  8 TN 6 TN 2/3  TL 1/3 TL 
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 Quận 7, ngày    tháng    năm 2026 

 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

  Nguyễn Thị Bích Lệ 

 

Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Vận dụng 

cao 

 TN TL TN TL TN TL TN TL  

Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân 2 câu        1.0 

Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình   4 câu      2.0 

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 4 câu        2.0 

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và 

các chất độc hại 

2 câu  2 câu   2/3 câu  1/3 câu 5.0 

Tổng số câu 8 câu  6 câu   2/3 câu  1/3 câu 

10 điểm Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 

Điểm 4 3 2 1 


